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CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH 
THÔNG TIN SẢN PHẨM 

Sản phẩm: TraceMedia™ Sabouraud Dextrose Agar/ BacterPlate™ Sabouraud 
Dextrose Agar (SDA) 

Mã sản phẩm: TM2622.010/ 05027 
Lô sản xuất: 010325 
Hạn sử dụng: 010725 
Bảo quản: 2oC – 8oC 
Phương pháp: Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01 
Thời gian thực hiện: 01/03/2025 

KẾT QUẢ 
CHỈ TIÊU TIÊU CHUẨN KẾT QUẢ 

Cảm quan Bề mặt láng, đồng nhất, không gồ ghề, không phân lớp Đạt 
Màu sắc Thạch màu hổ phách nhạt, trong suốt Đạt 
Độ pH 5,6 ± 0,2 Đạt 
Độ dày của thạch (mm) 4 ± 1 Đạt 
Đường kính đĩa (mm) 90 ± 0,5 Đạt 
Thể tích (mL) 20 ± 2 Đạt 
Độ vô trùng Không có vi khuẩn mọc sau khi ủ ở 20 – 25oC sau 72 giờ Đạt 

 
HIỆU NĂNG TIÊU CHUẨN (PR) KẾT QUẢ 

Điều kiện nuôi cấy sau 24 giờ, ủ ở 30 – 35oC, với lượng cấy ≤ 102 CFU/ mL 
C. albicans ATCC 10231 ≥ 70 % Đạt 
Điều kiện nuôi cấy: 48 – 72 giờ, ủ ở 20 – 25oC, với lượng cấy ≤ 103 – 104 CFU/ mL 
S. cerevisiae ATCC 20827 Mọc tốt Đạt 
A. brasiliensis ATCC 16404 Mọc tốt Đạt 

KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG 
(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/ ) 

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 05 tháng 03 năm 2025 
    Người thực hiện kiểm tra    Phòng Quản lý Chất lượng  
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